

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 14/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4021
	Nguyễn Minh Thanh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	4022
	Nguyễn Văn Tuyên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4025
	Nguyễn Hồng Tâm
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	4026
	Hoàng Văn Sỹ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4027
	Nguyễn Thị Hương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4031
	Ngô Thế
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4032
	Hoàng Nổ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8
	4033
	Nguyễn Hạnh
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4034
	Trần Thị Thu Hà
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	10
	4036
	Hoàng Phương nam
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	4037
	Hoàng Văn Lý
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	4039
	Lê Thị Giang
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	4043
	Trần Văn Lập
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4044
	Võ Văn Hoài
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4045
	Dương Thị Kiều Oanh
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4046
	Buì Thị Minh Thư
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	4050
	Đinh Quốc Đạo
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4051
	Nguyễn Thị Như Yến
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	4053
	Trần Tuấn Ngọc
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4054
	Dương Thanh Tùng
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4055
	Phạm Hoài Nam
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình


